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Số: 235/QĐ-TrTHCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Thọ, ngày 22 tháng 5 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

Năm học 2020 - 2021 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YÊN THỌ 
 

Căn cứ Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường THPT và Trường Phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-PGD&ĐT ngày 03/11/2020 của Phòng 

GD&ĐT Đông Triều về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trong ngành Giáo dục thị xã Đông Triều; 

Căn cứ Kế hoạch số 349a/ KH-TrTHCS ngày 06/11/2020 của Trường 

THCS Yên Thọ về Kế hoạch thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm học 

2020 – 2021; 

Căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường năm học 2020-2021; 
 

QUYẾT ĐIṆH 

Điều 1: Công nhận kết quả và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân học 

sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THCS Yên Thọ năm học 2020-2021.  

( có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân CBGVNV và học sinh đạt 

thành tích trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau: 

Tổng kinh phí khen thưởng là 20.708.500đ (Hai mươi triệu bảy trăm linh 

tám nghìn lăm trăm đồng)/ 

Kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải được trích từ quỹ  

Cha mẹ học sinh nhà trường và Quỹ khen thưởng của nhà trường. 

Điều 3: Các bộ phận tài chính, chuyên môn và các tập thể, cá nhân có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Liễu 

 

 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

                                        NĂM HỌC 2020 - 2021 
( Kèm theo Quyết định số 235/QĐ-THCSYT, ngày 22/5/2021) 

 

I. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH 

1. Các tập thể : Tập thể lớp xuất sắc: 05 lớp 
 

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 8C 200.000đ  

2 6B 200.000đ  

3 8B 200.000đ  

4 7A 200.000đ  

5 9B 200.000đ  
 

2. Khen thưởng cá nhân 

2.1. HSG cấp trường: 120 học sinh (1 giấy khen, 5 quyển vở/HS ) 

STT Lớp Số HSTT Ghi chú 

1 6A 15 HS  

2 6B 17 HS  

3 6C 06 HS  

4 7A 17 HS  

5 7B 10 HS  

6 7C 07 HS  

7 8A 06 HS  

8 8B 06 HS  

9 8C 16 HS  

10 9A 05 HS  

11 9B 15 HS  

Cụ thể:  ( DS HSG của các lớp kèm theo) 

2.2. HSTT: 233 học sinh ( 1 giấy khen, 3 quyển vở/HS ) 
 

STT Lớp Số HSTT Ghi chú 

1 6A 18 HS  

2 6B 18 HS  

3 6C 23 HS  

4 7A 14 HS  

5 7B 16 HS  

6 7C 18 HS  

7 8A 32 HS  

8 8B 26 HS  

9 8C 17 HS  

10 9A 27 HS  

11 9B 24 HS  

Cụ thể:  ( DS HSTT của các lớp kèm theo) 



2.3. Học sinh Giỏi các cấp: 

* HSG các môn văn hóa cấp thị xã: 02 học sinh (200.000đ/HS) 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Ghi chú 

1 Trần Thu Hà 9B 200.000 Giải Ba môn GDCD cấp Thị xã 

2  Nguyễn Minh Tâm 9B 200.000 Giải KK môn Ngữ văn cấp Thị xã 

 

*HS đạt giải tham gia cuộc thi giao lưu Tiếng Anh cấp thị xã  

STT Họ và tên Lớp Số tiền Thành tích 

1 
Nguyến Việt Hải 8C 

200.000 Giải Nhất phần thi kiến 

thức giao lưu Tiếng Anh 

2 
Nguyễn Phạm Ngọc Minh 8C 

200.000 Giải Ba phần thi kiến 

thức giao lưu Tiếng Anh 

3 
Đoàn Lê Khôi 6B 

100.000 Tham gia cuộc thi giao 

lưu Tiếng Anh 

4 Phạm Hoàng Mạnh Tiến 

 
6B 

100.000 Tham gia cuộc thi giao 

lưu Tiếng Anh 

5 Nguyễn Thị Tuyết Mai 

 
7A 

100.000 Tham gia cuộc thi giao 

lưu Tiếng Anh 

6 

 
Nguyễn Hải Quân 7A 

100.000 Tham gia cuộc thi giao 

lưu Tiếng Anh 

 

*HS xuất sắc trong các hoạt động của nhà trường: 11 HS (100.000đ/HS) 

 

STT Họ và tên Lớp Số tiền Thành tích 

1 Nguyễn Thị Bích Liên 6A 100.000  

2 Chu Nguyễn Hà Linh 6B 100.000  

3 Dương Hoài Thương 6C 100.000  

4 Đặng Thị Hà Khánh 7A 100.000  

5 Nguyễn Xuân Trường 7B 100.000  

6 Nguyễn Mai Trang 7C 100.000  

7 Tô Đức Huy Hoàng 8A 100.000  

8 Chu Gia Khánh Ly 8B 100.000  

9 Trịnh Thị Khánh Linh 8C 100.000  

10 Trần Thị Quỳnh 9A 100.000  

11 Nguyễn Minh Tâm 9B 100.000  

 

II. DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN 

1.Thưởng CBGVNV  HTXS nhiệm vụ năm học: 12 đ/c (200.000đ/GV) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Lê Thị Thúy Liễu 200.000đ  

2 Trương Thị Minh Nguyệt 200.000đ  

3 Phạm Thị Ánh Tuyết 200.000đ  



4 Hà Thu Dung 200.000đ  

5 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200.000đ  

6 Bùi Thị Hồng 200.000đ  

7 Lương Thị Thanh Xuân 200.000đ  

8 Hoàng Thị Mơ 200.000đ  

9 Ngô Thị Minh Hà 200.000đ  

10 Phạm Thị Kiển 200.000đ  

11 Nguyễn Thị Thu trang 200.000đ  

12 Vũ Thị Thúy Loan 200.000đ  

 

2.Thưởng cho GV có HSG cấp TX các môn văn hóa: (200.000đ/1GV/1HS) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Hà Thu Dung 200.000đ Có 01 HS đạt giải 

2 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200.000đ Có 01 HS đạt giải 

 

3. Thương cho GV có HS đạt giải cuộc thi giao lưu Tiếng Anh cấp thị xã: 

(100.000đ/1GV) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Bùi Thị Hồng 100.000đ Có 01 HS đạt giải 

2 Trần Thị Thạch 100.000đ Có 01 HS đạt giải 

 

3.Thưởng cho GV có thành tích các nội dung thi cấp TX: (200.000đ/1GV) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Hà Thu Dung 200.000đ 
Đạt giải KK cuộc thi TH lịch 

sử QK3 

2 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200.000đ 
Đạt giải KK cuộc thi TH lịch 

sử QK3 

3 Hoàng Thị Mơ 200.000đ Đạt giải KK cuộc thi KHKT 

 

4. Khen thưởng GVCN xuất sắc: 05 đ/c (100.000đ/ 1GV) 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 100.000đ CN lớp 8C 

2 Hà Thu Dung 100.000đ CN lớp 6B 

3 Lương Thị Thanh Xuân 100.000đ CN lớp 8B 

4 Vũ Thị Minh Trang 100.000đ CN lớp 7A 

5 Phạm Thị Ánh Tuyết 100.000đ CN lớp 9B 

 

5. Thưởng cho GV tích cực trong dạy học và công tác khác (100.000đ/GV ) 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Ngô Thị Minh Hà 100.000đ UDCNTT trong DH 

2 Hà Thu Dung 100.000đ UDCNTT trong DH 



3 Trần Thị Thạch 100.000đ UDCNTT trong DH 

4 Nguyễn Thị Sen 100.000đ UDCNTT trong DH 

5 Phạm Thị Ánh Tuyết 100.000đ UDCNTT trong DH 

6 Bùi Thị Hồng 100.000đ UDCNTT trong DH 

7 Nguyễn Thị Thúy 100.000đ LĐVS phòng dịch 

8 Nguyễn Thị Thúy 100.000đ TTHTCĐ và PCGD 

9 Lương Thị Thanh Xuân 100.000đ Đồng diễn TD 

10 Nguyễn Thị Xuân 100.000đ Đồng diễn TD 

11 Nguyễn Thị Thu Trang(VP) 100.000đ Đồng diễn TD 

12 Lương Thị Thanh Xuân 100.000đ Tuyên truyền ATGT 

13 Nguyễn Thị Thu Trang(VP) 100.000đ Tuyên truyền ATGT 

 

2.Thưởng cho 03 tập thể tổ KHTN, KHXH, VP có thành tích trong năm học 

của nhà trường: (200.000đ/1GV/1HS) 

 

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 Tổ KHTN 200.000đ  

2 Tổ KHXH 200.000đ  

3 Tổ Văn phòng 200.000đ  
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